
 
 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH THEO NGHỊ QUYẾT 128/NQ - CP NGÀY 11/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Tuần đánh giá: 21/10/2021 - 27/10/2021) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT, ngày 27/10/2021)  
 

Đơn vị TT Phường/xã Số dân 

Số ca mắc 

mới tại cộng 

đồng trong 2 

tuần gần đây 

Số ca mắc mới 

tại cộng 

đồng/100.000 

dân/tuần 

Tỷ lệ tiêm vắc 

xin mũi 1 ở 

người từ 18 

tuổi trở lên 

Tỷ lệ tiêm đủ 

liều vắc xin ở 

người từ 65 tuổi 

trở lên 

Phân loại 

cấp độ dịch 
Ghi chú 

Toàn tỉnh     1,813,017 331 9 69.4% 13.4% Cấp 2   

TP. Mỹ Tho     228,246 126 28 91.58 23.67 Cấp 2 

   1 Phường 1 4,702 1 11 92.5 < 80% Cấp 1 

   2 Phường 2 10,890 17 78 95.4 < 80% Cấp 3 Khu phố 5 

  3 Phường 3 8,573 2 12 91.7 < 80% Cấp 2 

   4 Phường 4 14,274 2 7 97.9 < 80% Cấp 2 

   5 Phường 5 23,408 0 0 89.7 < 80% Cấp 1 

   6 Phường 6 22,351 33 74 86.7 < 80% Cấp 3 Khu phố 5 

  7 Phường 7 7,962 1 6 96.8 < 80% Cấp 2 

   8 Phường 8 10,848 12 55 95.0 < 80% Cấp 3 Khu phố 6 

  9 Phường 9 5,314 1 9 90.7 < 80% Cấp 2 

   10 Phường 10 12,369 1 4 100.0 < 80% Cấp 2 

   11 Phường Tân Long 2,576 0 0 93.1 < 80% Cấp 1 

   12 Xã Mỹ Phong 21,610 3 7 86.6 < 80% Cấp 2 

   13 Xã Tân Mỹ Chánh 14,709 1 3 96.5 < 80% Cấp 2 

 

  
14 Xã Trung An 27,486 41 75 91.1 < 80% Cấp 3 

Ấp Đồng 

Ấp Chợ 

Ấp Bình Tạo A 



 

 

  15 Xã Đạo Thạnh 21,171 6 14 85.1 < 80% Cấp 2 

   16 Xã Thới Sơn 5,920 3 25 90.3 < 80% Cấp 2   

  17 Xã Phước Thạnh 14,083 2 7 96.7 < 80% Cấp 2 

 
TX. Gò Công 

  
105,235 7 3 85.4 22.7 Cấp 2 

   1 Phường 1    4,822                0 0 >70 77.3 Cấp 1 

   2 Phường 2 5,667                    4 35 69.0 13.7 Cấp 3 Khu phố 2 

  3 Phường 3 5,119                    1 10 82.2 15.2 Cấp 2 

   4 Phường 4 7,062                    0 0 65.2 6.5 Cấp 1 

   5 Phường 5 4,895                    1 10 83.6 15.3 Cấp 2 

   6 Long Chánh  6,494                    1 8 59.7 3.6 Cấp 2 

   7 Long Hưng 6,405                    0 0 71.3 7.4 Cấp 1 

   8 Long Hòa 7,056                    0 0 88.2 15.5 Cấp 1 

   9 Long Thuận 7,627                   0 0 84.6 11.9 Cấp 1 

   10 Tân Trung 15,546                  0 0 65.1 3.2 Cấp 1 

   11 Bình Đông 16,633                  0 0 66.6 3.0 Cấp 1 

   12 Bình Xuân 17,909                  0 0 62.1 4.5 Cấp 1 

 
TX. Cai Lậy     132,761 5 2 > 70% 9 Cấp 2   

  1 Phường 1 11,400 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  2 Phường 2 5,309 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  3 Phường 3 3,372 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  4 Phường 4 6,488 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1  

  5 Phường 5 7,836 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  6 Phường Nhị Mỹ 5,508 1 9.08 > 70% < 80% Cấp 2   

  7 Long Khánh 14,556 0 0.00 90.38 < 80% Cấp 1   

  8 Mỹ Hạnh Trung 7,560 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   



 

 

  9 Mỹ Phước Tây 14,112 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  10 Mỹ Hạnh Đông 9,016 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  11 Nhị Quý 10,694 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  12 Phú Quý 7,329 2 13.64 80.76 < 80% Cấp 2   

  13 Tân Bình 6,579 1 7.60 > 70% < 80% Cấp 2   

  14 Tân Hội 11,280 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  15 Tân Phú 5,766 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1   

  16 Thanh Hòa 5,956 1 8.39 > 70% < 80% Cấp 2   

Cai Lậy     198,334 5 1 
48.60 58.88 Cấp 2   

  1 Bình Phú 17,219 1 3 < 70% > 80% Cấp 1   

  2 Cẩm Sơn 8,315 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  3 Hiệp Đức 7,272 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  4 Long Tiên 12,432 0 0 < 70% > 80% Cấp 1   

  5 Long Trung 12,394 0 0 < 70% > 80% Cấp 1   

  6 Hội Xuân 8,937 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  7 Mỹ Thành Nam 13,160 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  8 Mỹ Thành Bắc 8,565 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  9 Mỹ Long 10,327 1 5 < 70% < 80% Cấp 2   

  10 Ngũ Hiệp 16,873 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  11 Phú An 16,883 2 6 < 70% < 80% Cấp 2   

  12 Phú Cường 12,392 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  13 Phú Nhuận 9,557 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  14 Tam Bình 18,667 1 3 > 70% < 80% Cấp 2   

  15 Tân Phong 13,178 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  16 Thạnh Lộc 12,163 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   



 

 

Cái Bè     287,668 107 19 25 26 Cấp 2 

 

  1 Hoà Hưng 15,363 85 277 < 70% < 80% Cấp 4 

Ấp Khu Phố 

Ấp Thống 

Ấp Nhất 

  2 Mỹ Lợi A 10,685 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   3 Mỹ Lợ B 7,753 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   4 Thiện Trung 8,748 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   5 Mỹ Lương 11,180 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   6 An Cư 13,283 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   7 An Thái Đông 9,144 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   8 An Thái Trung 14,775 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   9 Đông Hoà Hiệp 13,533 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   10 Hậu Thành 13,581 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   11 Hoà Khánh 18,078 3 8 < 70% < 80% Cấp 2 

   12 Mỹ Đức Đông 10,166 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   13 An Hữu 15,857 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   14 Mỹ Trung 8,696 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   15 Mỹ Đức Tây 13,175 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   16 Mỹ Tân 5,472 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   17 Tân Hưng 13,396 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   18 Tân Thanh 10,794 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   19 TT Cái Bè 12,247 1 4 < 70% < 80% Cấp 2 

   20 Mỹ Hội 8,202 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   21 Hậu Mỹ Bắc A 14,527 1 3 < 70% < 80% Cấp 2 

   22 Hậu Mỹ Bắc B 10,449 1 5 < 70% < 80% Cấp 2 

   23 Thiện Trí 9,606 16 83 < 70% < 80% Cấp 4 Ấp Mỹ Quới 



 

 

Ấp Mỹ Phú 

  24 Hậu Mỹ Phú 8,299 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

   25 Hậu Mỹ Trinh 10,659 0 0 < 70% > 80% Cấp 1 

 Tân Phước     66,518 0 0 74.33 50.01 Cấp 1   

  1 
Thị Trấn Mỹ 

Phước 
6,678 0 0 < 70% < 80% Cấp 1 

  

  2 Hưng Thạnh 7,473 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  3 Phước Lập 11,138 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  4 Phú Mỹ 8,257 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  5 Tân Hòa Thành 11,141 0 0 > 70% < 80% Cấp 1   

  6 Tân Lập 2 3,041 0 0 > 70% < 80% Cấp 1   

  7 Tân Hòa Tây 4,506 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  8 Tân Lập 1 6,336 0 0 > 70% < 80% Cấp 1   

  9 Tân Hòa Đông 1,890 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  10 Thạnh Hòa 1,233 0 0 > 70% < 80% Cấp 1   

  11 Thạnh Tân 2,276 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  12 Thạnh Mỹ 2,549 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

Châu Thành     275,299 39 7 < 70% < 80% Cấp 2 

   1 Bàn Long 8,534 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   2 Bình Đức 7,707 25 162.19 < 70% < 80% Cấp 4 Ấp Tân Thuận A 

  3 Bình Trưng 10,112 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   4 Dưỡng Điềm 7,880 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   5 Đông Hòa 9,913 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   6 Điềm Hy 11,259 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

 



 

 

  7 Hữu Đạo 5,270 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   8 Kim Sơn 9,961 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   9 Long An 10,337 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   10 Long Định 16,318 1 3.06 < 70% < 80% Cấp 2 

   11 Long Hưng 14,573 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   12 Nhị Bình 20,188 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   13 Phú Phong 7,197 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   14 Song Thuận 6,823 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   15 Tân Hương 27,585 1 1.81 < 70% < 80% Cấp 2 

   16 Tam Hiệp 15,095 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   17 Tân Hội Đông 7,897 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   18 Tân Lý Tây 15,041 1 3.32 < 70% < 80% Cấp 2 

   19 Tân Lý Đông 15,797 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   20 TT Tân Hiệp 6,194 0 0.00 < 70% < 80% Cấp 1 

   21 Thạnh Phú 10,586 2 9.45 < 70% < 80% Cấp 2 

   22 Thân Cửu nghĩa 20,806 2 4.81 < 70% < 80% Cấp 2 

   23 Vĩnh Kim 10,226 7 34.23 < 70% < 80% Cấp 3 Ấp Vĩnh Bình 

Chợ Gạo     185,634 15 4.04 53.89 12 Cấp 2 

   1 Lương Hòa Lạc 10791 2 9.27 45.79 < 80% Cấp 2 

   2 Phú Kiết 10807 0 0.00 48.70 < 80% Cấp 1 

   3 Mỹ Tịnh An 9118 0 0.00 39.85 < 80% Cấp 1 

   4 Trung Hoà 7295 0 0.00 71.21 < 80% Cấp 1 

   5 Bình Ninh 11077 5 22.57 54.98 < 80% Cấp 3 Ấp Hòa Mỹ 

  6 Tân Thuận Bình 10991 2 9.10 50.16 < 80% Cấp 2 

   7 An Thạnh Thủy 13179 0 0.00 47.14 < 80% Cấp 1 
 

  8 Đăng Hưng Phước 11176 1 4.47 64.21 < 80% Cấp 2 
 



 

 

  9 Bình Phan 8220 0 0.00 46.89 < 80% Cấp 1 

   10 Song Bình 8052 1 6.21 53.39 < 80% Cấp 2 

   11 Long Bình Điền 12722 1 3.93 51.80 < 80% Cấp 2 

   12 Xuân Đông 8934 0 0.00 54.60 < 80% Cấp 1 

   13 Tân Bình Thạnh 7943 0 0.00 44.29 < 80% Cấp 1 

   14 Bình Phục Nhứt 12316 0 0.00 50.70 < 80% Cấp 1 

   15 Hoà Định 7904 1 6.33 58.40 < 80% Cấp 2 

   16 Thanh Bình 10042 0 0.00 64.24 < 80% Cấp 1 

   17  Thị Trấn Chợ Gạo 7497 1 6.67 61.19 < 80% Cấp 2 

   18 Hoà Tịnh 7213 0 0.00 > 70% < 80% Cấp 1 

   19 Quơn Long 10357 1 4.83 38.24 < 80% Cấp 2 

 Gò Công Tây     130,420 17 7 77 15 Cấp 2    

  1 
Thị Trấn Vĩnh 

Bình 
11,739 1 4.26 79.09 < 80% 

Cấp 2   

  2 Bình Nhì 11284 1 4.43 77.73 < 80% Cấp 2   

  3 Bình Phú 8453 1 5.92 74.97 < 80% Cấp 2   

  4 Bình Tân 11069 7 31.62 71.06 < 80% Cấp 2   

  5 Đồng Sơn 9,614 0 0.00 81.19 < 80% Cấp 1   

  6 Đồng Thạnh 10,593 0 0.00 80.33 < 80% Cấp 1   

  7 Long Bình 12,987 1 3.85 69.63 < 80% Cấp 2   

  8 Long Vĩnh 8,346 0 0.00 78.65 < 80% Cấp 1   

  9 Thành Công 5,296 0 0.00 88.33 < 80% Cấp 1   

  10 Thạnh Nhựt 13,121 3 11.43 70.85 < 80% Cấp 2   

  11 Thạnh Trị 9,864 1 5.07 76.77 < 80% Cấp 2   

  12 Vĩnh Hựu 11,467 0 0.00 77.02 < 80% Cấp 1   

  13 Yên Luông 6,587 2 15.18 82.85 < 80% Cấp 2   



 

 

Gò Công 

Đông 
    157,510 7 2 42 4 Cấp 2 

  

  1 Bình Nghị 14,468 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  2 Tân Hòa  5,712 0 0 > 70% < 80% Cấp 1   

  3 Phước Trung  10,194 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  
4 Vàm Láng 13,508 5 19 

                    

90.6  
82.79 Cấp 1 

  

  5 Tân Điền  7,226 0 0 > 70% < 80% Cấp 1   

  6 Kiểng Phước  16,285 1 3 < 70% < 80% Cấp 1   

  7 Tân Đông  11,701 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  8 Tân Tây  19,703 1 3 < 70% < 80% Cấp 2   

  9 Tăng Hòa  9,545 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  10 Tân Thành  13,281 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  11 Bình Ân 12,909 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  12 Tân Phước  16,144 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  13 Gia Thuận  6,834 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

Tân Phú Đông     45,392 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  1 Tân Thới 10,621 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  2 Tân Phú 9,328 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  3 Tân Thạnh 5,468 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  4 Phú Thạnh 8,024 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  5 Phú Đông 7,922 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   

  6 Phú Tân 4,029 0 0 < 70% < 80% Cấp 1   
  

Ghi chú:  

- (*) Những ấp (khu phố) giáp ranh với ấp (khu phố) có "nguy cơ rất cao" (vùng đỏ) là những ấp (khu phố) có "nguy cơ cao" (vùng cam). 

- (**) Những ấp (khu phố) giáp ranh với ấp (khu phố) có "nguy cơ cao" (vùng cam) là những ấp (khu phố) có "nguy cơ" (vùng vàng).  


